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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 1.87% 0.53%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 2.62% 10.3         2.0          2.7%

Công nghiệp 1.14% 8.9           1.8          16.8%

Dầu khí -0.17% 5.4           0.8          4.5%

Dịch vụ Tiêu dùng 0.10% 11.5         3.2          1.2%

Dược phẩm và Y tế 0.51% 7.4           1.8          0.5%

Hàng Tiêu dùng 2.08% 8.8           4.9          24.0%

Ngân hàng 3.08% 11.0         1.7          5.6%

Nguyên vật liệu 0.56% 10.5         1.9          10.3%

Tài chính 1.35% 15.6         2.1          30.9%

Tiện ích Cộng đồng -0.16% 6.6           1.7          3.4%

VN - Index 1.87% 11.9         2.7          76.4%

HNX - Index 0.53% 10.6         1.8          23.6%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index:

Thị trường có phiên giao dịch giàu cảm xúc. Thị
trường tiếp tục chịu áp lực bán khá mạnh ở thời
điểm đầu phiên tuy nhiên lực cầu tăng đột biến ở
các mã trụ cột và nhiều mã Bluechips VCB, VNM,
BVH trong phiên chiều đã giúp VN-Index đảo chiều
ngoạn mục, bật tăng tới hơn 1,87%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu là VCB có phiên
hồi phục tích cực: VCB (+2.300), BID (+500), CTG
(+500), STB (+400), MBB đứng giá.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm có phiên bật tăng mạnh
mẽ: BVH và BMI tăng trần, BIC (+1.100).

Nhóm cổ phiếu Bluechips cũng đồng loạt tăng mạnh
tạo động lực tích cực giúp chỉ số đi lên: VNM
(+5.000), FPT (+1.500), GMD (+1.900), TCM tăng
trần.

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn giao
dịch khá ảm đạm: GAS và PXS cùng giảm nhẹ 100
đồng, PGD và PVD đứng giá.

Chốt phiên, VN-Index tăng 10.53 điểm, lên 574,15
điểm. Khối lượng khớp lệnh và tổng khối lượng giao
dịch tăng mạnh lần lượt 37% và 44% so với phiên
trước. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.929 tỷ đồng,
tăng 38,9%.

HNX-Index:

Diễn biến giao dịch trên HNX cũng trở nên tích cực
hơn trong phiên chiều tuy nhiên nhóm các mã trụ
không có diễn biến bật tăng bất ngờ như trên sàn
HSX khiến HNX-Index chốt phiên chỉ tăng nhẹ trên
mức tham chiếu. Thanh khoản và độ rộng thị trường
đều được cải thiện đáng kể.

Những mã tăng khá tốt trong phiên hôm nay có thể
kể đến như: NTP (+2.600), TNG (+1.200), ACB
(+200), VND (+200), AAA (+200).

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục
điều chỉnh: PVB (-900), PVC (-300), PLC (-100),
PVS đứng giá.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,42 điểm, lên 80,14
điểm. Khối lượng khớp lệnh và tổng khối lượng giao
dịch tăng mạnh lần lượt 35,6% và 64,7% so với
phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 596 tỷ
đồng, tăng 32,7%.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trên HSX, diễn biến giao dịch khối ngoại tiếp tục
theo chiều hướng tiêu cực khi bán ròng gần 188 tỷ
đồng. HQC dẫn đầu về khối lượng bán ròng với hơn
2,2 triệu đơn vị. HHS cũng bị bán ròng trên 1,8 triệu
đơn vị. PHR có giao dịch bán thỏa thuận hơn 2 triệu
đơn vị. Bên cạnh đó, 2 mã thuộc nhóm cổ phiếu dầu
khí là PVD và GAS cũng bị bán ròng nhẹ.
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giảm ngắn hạn cho thấy khả năng phục hồi tại vùng
hỗ trợ này là khá tốt. Các chỉ báo kỹ thuật như
Stochastic, RSI, MACD cũng cho tín hiệu rất tích cực
từ vùng quá bán. HNX-Index hiện đang nhận được sự
hỗ trợ tốt từ mốc Fibonacci Retracement 38.2% tương
ứng vùng 78.7 – 79.4 điểm. Nếu tiếp tục tăng, chỉ số
này sẽ test lại mốc 80.8 điểm tạo bởi đường SMA50
trong ngắn hạn.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Diễn biến giao dịch trong ngày 8/12 diễn ra khá kịch
tính khi VN-Index giao dịch giằng co quanh mốc tham
chiếu trong toàn bộ phiên sáng, có thời điểm lùi xuống
sát mốc 555 điểm trước khi bật tăng mạnh về giai
đoạn cuối phiên chiều và chốt phiên tăng tới 10,53
điểm, lấy lại gần như toàn bộ số điểm đã mất trong 3
phiên gần nhất. Chênh lệch giữa mức giá đóng cửa
với mức giá thấp nhất trong phiên của chỉ số này lên
tới gần 3,1%. Khởi đầu cho đợt phục hồi về cuối phiên
tới từ 3 cổ phiếu trụ quen thuộc là VNM, VCB và BVH
khi các mã này bất ngờ tăng mạnh trong khi nhiều mã
lớn vẫn chìm trong sắc đỏ. Chính điều này đã kích
thích dòng tiền trở lại thị trường, lan tỏa ra hầu hết
các nhóm cổ phiếu còn lại đẩy thanh khoản bật tăng
mạnh giúp giá trị giao dịch lên trên mốc 2.000 tỷ sau
nhiều phiên giao dịch èo uột trước đó.

Phiên bật tăng mạnh nhất trong vòng hơn 3 tháng qua
sau liên tiếp các phiên điều chỉnh giảm liên tục từ
vùng đỉnh 615 điểm từ đầu tháng 11 đem lại những tín
hiệu tích cực của dòng tiền tại vùng giá hiện tại. VN-
Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm trung hạn,
mốc hỗ trợ 564 điểm cũng được giữ vững, đi kèm với
đó là trạng thái phục hồi tích cực của các chỉ báo
xung lượng tại vùng quá bán. Chuyển biến tâm lý tích
cực này sẽ giúp diễn biến cung cầu sớm cân bằng trở
lại tại vùng giá hiện tại. Tuy nhiên cần lưu ý những rủi
ro bên ngoài vẫn đang hiện hữu. Khối ngoại tiếp tục
duy trì áp lực bán ròng trên HSX phiên thứ 6 liên tiếp.
Đây là trở lực lớn đối với sự bền vững của trạng thái
phục hồi của thị trường trong vài phiên tới.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chúng tôi nhận định thị trường ít có khả năng phục
hồi mạnh mẽ tại vùng giá hiện tại ít nhất là tới trước
cuộc họp của FED diễn ra vào giữa tuần sau. Hoạt
động mua bán T+ và sử dụng đòn bẩy do vậy nên tiếp
tục hạn chế. Tuy nhiên nhà đầu tư nên tiếp tục xem
xét tích lũy cho danh mục các cổ phiếu về vùng giá
hấp dẫn, có tiềm năng tăng trưởng tốt trong giai đoạn
cuối năm.

Khối ngoại mua ròng nhẹ NT2 và CAV với khối lượng
lần lượt 90 nghìn và 87 nghìn đơn vị.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng tới hơn 43,8 tỷ
đồng. PVS dẫn đầu về khối lượng bán ròng với hơn
1,7 triệu đơn vị. NDN và SHS cũng bị bán ròng lần
lượt hơn 469 nghìn và 332 nghìn đơn vị. Khối ngoại
ko tập trung mua ròng mã nào trên HNX.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

VAMC đã xử lý gần 4.900 tỷ đồng nợ xấu trong
quý 3/2015: Theo báo cáo thống kê về hoạt động
của VAMC trong Q3, đơn vị này đã mua 43.356 tỷ
đồng nợ xấu từ 39 tổ chức tín dụng, 1 công ty tài
chính và 1 công ty cho thuê tài chính đồng thời đã xử
lý được 4.889 tỷ đồng nợ xấu thông qua các hình
thức khác nhau. Lũy kế từ khi thành lập tới cuối
tháng 9/2015, VAMC đã mua tổng cộng khoảng 201
nghìn tỷ nợ xấu.

Giá dầu xuống thấp nhất 7 năm: Giá dầu phiên
7/12 xuống thấp nhất gần 7 năm do chịu tác động
bởi quyết định của OPEC về việc giữ nguyên mức
sản lượng hiện nay - đang cao hơn so với mục tiêu
sản lượng 30 triệu thùng/ngày của khối trong khi sản
lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn ngoài
OPEC cũng đang tiếp tục giữ mức cao kỷ lục. Sản
lượng của khối này có thể tiếp tục tăng mạnh trong
năm 2016 sau khi lệnh trừng phạt của Iran được dỡ
bỏ. Ngoài ra, chỉ số USDX tăng 0,5% cũng gia tăng
áp lực lên giá dầu phiên đầu tuần 7/12. Việc giảm
mạnh giá dầu tác động khá mạnh lên hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp dầu khí, khiến lợi
nhuận dài hạn suy giảm mạnh.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

VN-Index bất ngờ bật tăng mạnh trở lại từ vùng 555
điểm với mức tăng tới hơn 1,8%, tiến sát mốc 575
điểm nhờ đà hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu
chủ chốt. Chỉ số này tạo thành một mẫu hình Bullish
Engulfing ngay khi tiệm cận channel tăng điểm dài
hạn giúp xu hướng tăng điểm dài hạn của VN-Index
tiếp tục duy trì và xung lực đảo chiều tăng điểm hiện
đang khá mạnh. Nếu tiếp tục hồi phục tích cực trong
các phiên tới, VN-Index sẽ test lại nhóm các MA dài
hạn trong đó có mốc quan trọng 580 điểm tạo bởi
đường SMA200.

HNX-Index:

HNX-Index hồi phục tăng điểm nhẹ, tạo thành một
hammer ngay tại cận dưới của channel điều chỉnh



Stoploss Giá hiện tại Hiệu suất
Thời gian nắm 

giữ
Trạng thái

SJS <21.6 22.3 -5.11% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

MBB <14 14.1 -5.37% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

GMD <36.9 39.7 0.00% 1 - 8 Tuần Mua

Lưu ý:
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

Mã CP
Ngày mở

trạng thái
Giá mua

Vùng giá 

bán

13/11/2015 14.9 15.9 - 16.4

29/10/2015 23.5 26 - 28

8/12/2015 39.7 44.8 - 46

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả 
kinhdoanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng 

có thể dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn 

hoạt động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển 

sang giai đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .
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TIN KINH TẾ

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

VAMC đã xử lý gần 4.900

tỷ đồng nợ xấu trong quý

3/2015

Trong quý 3, VAMC đã xử lý hơn 4.889 tỷ đồng nợ xấu thông qua các hình

thức khác nhau. Trong đó, bán nợ xấu gần 914,5 tỷ đồng, xử lý tài sản

đảm bảo gần 655,5 tỷ đồng và sử dụng các hình thức xử lý tài sản đảm

bảo khác là 3.319 tỷ đồng.

VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

Bloomberg: Việt Nam đang

chờ dòng vốn nước ngoài

lớn nhất từ trước tới nay

Việt Nam dự kiến giải ngân lượng vốn FDI kỷ lục trong năm nay khi chính

phủ nới lỏng các quy định cho doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư đang

tìm kiếm lợi ích từ Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương.

Giá vàng tiếp tục giảm

Vàng có phiên giảm thứ 2 liên tiếp xuống quanh mức 33 triệu đồng/lượng,

khoảng cách chênh lệch với thế giới được nới rộng lên 4 triệu đồng mỗi

lượng.

Ngân hàng tăng lãi suất

huy động

Hiện mặt bằng lãi suất huy động tiền đồng phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối

với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với

tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền

gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức

6,4-7,2%/năm.

TIN TỨC NGÀNH

Chứng khoán Mỹ giảm trở

lại

Kết thúc phiên 7/12, chỉ số Dow Jones giảm 117,12 điểm, xuống 17.730,51

điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 14,62 điểm, xuống 2.077,07 điểm. Chỉ số

Nasdaq giảm 40,46 điểm, xuống 5.101,81 điểm.

Giá dầu phục hồi nhẹ sau

phiên giảm mạnh ngày 7/12

Sau khi xuống mức đáy 7 năm phiên 7/12, giá dầu hiện tăng nhẹ trở lại.

Dầu WTI được giao dịch ở ngưỡng 37,87 USD/thùng, dầu Brent cũng tăng

lên trên 41 USD/thùng.

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Trung Quốc: Xuất khẩu sụt

giảm tháng thứ 5 liên tiếp

Xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm tháng thứ 5 liên tiếp, trong khi đà suy

giảm của hoạt động nhập khẩu đã kéo dài sang tháng thứ 13. Trong tháng

11, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã sụt giảm 6,8% so với cùng kỳ

năm ngoái. Đây là mức suy giảm mạnh hơn so với con số 5% được các

chuyên gia kinh tế của Bloomberg dự báo trước đó.
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TAG: Đã mua thành công

26,098 cp quỹ

CTCP Thế Giới Số Trần Anh đã mua thành công 26,098 cp quỹ

bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong khoảng thời

gian từ ngày 02/11 đến 02/12/2015. Qua đó, nâng số lượng cp quỹ

TAG nắm giữ lên 102,614 cp.

TIN TỨC KHÁC

FECON thành lập công ty liên 

doanh tại Myanmar

FCN vừa nhận được giấy chứng nhận (tạm thời) của Bộ phát triển

kinh tế và kế hoạch Quốc gia Myanmar cho phép thành lập Công

ty Xây dựng nền móng FECON Rainbow tại Myanamar, từ ngày

24/11/2015.

SCJ: Em ruột và tổ chức có

liên quan tới Chủ tịch HĐQT

muốn thoái hết vốn

Công ty TNHH Gia Phúc Phú đã đăng ký bán toàn bộ gần 3,2 triệu

cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,37% vốn của CTCP Xi măng Sài Sơn

(mã SCJ - HNX) để bổ sung vốn lưu động.

Tổng Giám đốc DXP chuyển

nhượng 1,9 triệu CP sang

CTCP Tratimex P&L

Ông Trần Việt Hùng - Tổng Giám đốc của CTCP Cảng Đoạn Xá đã

đăng ký bán toàn bộ 1,9 triệu cổ phiếu DXP (tương ứng tỷ lệ

24,13%) với mục đích là chuyển chuyển tài sản sang CTCP

Tratimex P&L để tiện quản lý.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

HQC: Đầu tư vào dự án Nhà

máy sản xuất VLXD không

nung Bình Minh

HQC đã có thông báo về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu

tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất VLXD không nung Bình

Minh. Dự án có tổng vốn đầu tư là 64.7 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi

công xây dựng trong tháng 12/2015 và chính thức đi vào hoạt

động quý 1/2016 với công suất 70 triệu viên/năm.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KDH đã mua xong 32 triệu cổ

phiếu BCI, chính thức nắm

57,31% vốn Bình Chánh

KDH đã hoàn thành giao dịch mua vào 32 triệu cổ phiếu CTCP

Đầu tư Xây dựng Bình Chánh , nâng tỷ lệ nắm giữ từ 20,41% lên

57,31% vốn BCI.

KẾT QUẢ KINH DOANH

SHN xóa xong lỗ lũy kế hơn

321 tỷ đồng của năm 2014

Tính đến hết 30/11, SHN đã đạt 329,59 tỷ đồng lợi nhuận trước

thuế, hoàn thành 94,16% kế hoạch năm (350 tỷ đồng) và đã hoàn

thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế hơn 321 tỷ đồng của năm 2014 đúng

như cam kết của nhóm cổ đông lớn Geleximco.

FPT hợp tác với Fujitsu trong

nông nghiệp

Ngày 8/12/2015, Tập đoàn FPT và Tập đoàn Fujitsu công bố hoàn

thành xây dựng Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp thông minh FPT-

Fujitsu tại Hà Nội, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong

ngành thực phẩm và nông nghiệp.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 NT2 90,000 HQC 2,282,710 1 VCG 60,000 PVS 1,752,900

2 CAV 87,000 PHR 2,004,700 2 KVC 15,200 NDN 469,200

3 PPC 70,000 HHS 1,802,020 3 VE1 11,700 SHS 332,600

4 KBC 51,000 PVD 561,520 4 FID 11,000 HUT 207,200

5 DXG 45,600 GAS 557,790 5 DHP 10,000 VND 120,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 8.0 8.2 2.50% 10,906,870 DCS 3.5 3.5 0.00% 10,257,130

HAG 11.9 11.9 0.00% 8,028,770 VC3 18.5 20.3 9.73% 8,305,100

HQC 6.5 6.1 -6.15% 7,513,080 SHB 6.4 6.4 0.00% 5,457,285

HHS 15.2 15.3 0.66% 5,082,730 PVS 18.7 18.7 0.00% 3,070,986

OGC 3.9 3.9 0.00% 3,872,470 SCR 8.2 8.3 1.22% 2,850,661

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

CIG 1.3 1.4 0.1 7.69% PSI 7.0 7.7 0.7 10.00%

VLF 1.3 1.4 0.1 7.69% PPP 8.0 8.8 0.8 10.00%

SVC 32.0 34.2 2.2 6.88% SDG 18.1 19.9 1.8 9.94%

TCM 30.7 32.8 2.1 6.84% S74 7.1 7.8 0.7 9.86%

SPM 16.1 17.2 1.1 6.83% VC1 14.2 15.6 1.4 9.86%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KSS 1.1 1.0 -0.1 -9.09% ADC 40.1 36.1 -4.0 -9.98%

PTK 1.1 1.0 -0.1 -9.09% C92 14.1 12.7 -1.4 -9.93%

FDC 18.8 17.5 -1.3 -6.91% SGH 37.3 33.6 -3.7 -9.92%

VTB 13.2 12.3 -0.9 -6.82% KTS 15.5 14.0 -1.5 -9.68%

SAV 10.3 9.6 -0.7 -6.80% VLA 12.5 11.3 -1.2 -9.60%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 10,906,870   13.4% 1,453        5.6            0.7           DCS 10,257,130   0.8% 94             37.4        0.3            

HAG 8,028,770     8.2% 1,598        7.4            0.6           VC3 8,305,100     13.0% 1,366        14.9        0.7            

HQC 7,513,080     5.6% 586           10.4          0.6           SHB 5,457,285     7.3% 833           7.7          0.5            

HHS 5,082,730     39.7% 4,719        3.2            1.2           PVS 3,070,986     17.8% 4,125        4.5          0.9            

OGC 3,872,470     71.0% 5,802        0.7            0.5           SCR 2,850,661     6.1% 820           10.1        0.6            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

CIG 7.7% -126.3% (4,592)       -            0.5           PSI 10.0% 0.7% 70             109.5      0.8            

VLF 7.7% -331.1% (10,410)     -            -           PPP 10.0% 17.9% 2,090        4.2          0.7            

SVC 6.9% 9.7% 3,611        9.5            1.1           SDG 9.9% 20.6% 3,131        6.4          1.3            

TCM 6.8% 20.3% 3,463        9.5            1.9           S74 9.9% 1.5% 359           21.7        0.3            

SPM 6.8% 4.2% 2,166        7.9            0.3           VC1 9.9% 3.4% 1,095        14.3        0.5            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

NT2 90,000          24.1% 3,831        7.4            1.7           VCG 60,000          4.8% 749           15.2        0.9            

CAV 87,000          28.1% 5,628        9.5            2.6           KVC 15,200          21.5% 3,442        2.5          0.8            

PPC 70,000          17.5% 3,113        6.0            1.0           VE1 11,700          22.1% 2,023        4.0          0.8            

KBC 51,000          7.3% 1,160        11.4          0.9           FID 11,000          21.1% 13,140      0.9          1.0            

DXG 45,600          25.8% 3,228        5.8            1.5           DHP 10,000          16.6% 2,041        4.8          0.8            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 150,017        37.4% 6,338        19.7          7.9           ACB 17,567          7.7% 1,076        18.2        1.4            

VCB 114,862        11.1% 1,856        23.2          2.6           SQC 8,691            -13.3% (1,229)       -          9.1            

VIC 79,031          4.8% 721           58.8          3.5           PVS 8,353            17.8% 4,125        4.5          0.9            

GAS 74,450          30.7% 6,477        6.1            1.8           PHP 7,389            6.7% 1,840        12.3        2.0            

BID 71,793          16.6% 1,998        10.5          1.8           SHB 6,068            7.3% 833           7.7          0.5            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PVD 1.95 16.2% 5,789        5.2            0.8           SDY 2.34 -2.4% (212)          -          1.0            

GAS 1.86 30.7% 6,477        6.1            1.8           PVB 2.04 35.4% 7,287        4.3          1.4            

BVH 1.66 9.9% 1,851        27.6          2.7           PVS 2.02 17.8% 4,125        4.5          0.9            

PVT 1.47 8.0% 1,140        8.9            0.8           PVC 2.00 11.0% 2,326        7.4          0.9            

VLF 1.46 -331.1% (10,410)     -            -           HHG 1.84 14.3% 1,565        6.3          0.9            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


